DANH SÁCH CON CB-GV-CNV CÓ GIẤY KHEN 
NĂM HỌC 2017-2018
	STT
	HỌ TÊN
	ĐẠT DH
	HỌ TÊN CHA (MẸ)
	SỐ TIỀN
	KÍ TÊN

	1
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	HSG
	Nguyễn Văn Năm
	
	

	2
	Nguyễn Văn Minh Tâm
	Tiến bộ vượt bậc
	
	
	

	3
	Nguyễn Phúc Gia Cát
	Hoàn thành XS
	Nguyễn Ngọc Ly Cơ
	
	

	4
	Nguyễn Nhật Khánh Chi
	Bé khỏe-ngoan
	
	
	

	5
	Trần Minh Quân
	Bé khỏe-ngoan
	Trần Minh Đức
	
	

	6
	Trần Thị Tú Anh
	Hoàn thành XS
	
	
	

	7
	Nguyễn Cảnh Minh Vương
	Cháu ngoan BH
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (Lý)
	
	

	8
	Lê Hồ Quỳnh Nhi
	Bé khỏe-ngoan
	Hồ Thị Lý
	
	

	9
	Trịnh Minh Phúc
	HS giỏi
	Phạm Thị Tỉnh
	
	

	10
	Trịnh Minh Hiếu
	Tiến bộ vượt bậc
	
	
	

	11
	Phạm Nguyễn Diệp Nhu
	Hoàn thành XS
	Nguyễn Chiến Lợi
	
	

	12
	Phạm Nguyễn Hiếu Thiên
	Tiến bộ vượt bậc
	
	
	

	13
	Nguyễn Lâm Lê Vy
	Hoàn thành XS
	Nguyễn Thị Lâm Trúc (VP)
	
	

	14
	Nguyễn Lâm Hồng Vy
	HS giỏi
	
	
	

	15
	Nguyễn Ngọc Nữ Hoàng Anh
	
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	
	

	16
	Nguyễn Cao Lê Hoàng
	
	
	
	

	17
	Trần Anh Quân
	Hoàn thành XS
	Lê Thị Hoa Mai
	
	

	18
	Trần Thúy Quỳnh
	Cháu ngoan BH
	
	
	

	19
	Ninh Lê Vân Khánh
	Bé khỏe-ngoan
	Lê Thị Hà
	
	

	20
	Nguyễn Mạnh Quân
	Bé Khỏe-Ngoan
	Nguyễn Thị Phương
	
	

	21
	Trương Lê Triều Giang
	Bé khỏe-ngoan
	Lê Thị Lan
	
	

	22
	Nguyễn Minh Hiền
	Bé khỏe-ngoan
	Nguyễn Thanh Nga
	
	

	23
	Nguyễn Tiến Duy
	HS tiên tiến
	Nguyễn Trọng Tướng
	
	

	24
	Trần Hưng Hoàng Minh Lộc
	Hoàn thành tốt TV-Toán
	Nguyễn Hoàng Diễm Ly
	
	

	25
	Trần Hưng Hoàng Diệp Lam
	Bé ngoan
	
	
	

	26
	DươngTuấn Tú
	HS tiên tiến
	Cô Thanh (VP)
	
	

	27
	Nguyễn Hoàng Gia Long
	Vượt trội trong HT và RL
	Phạm Thị Yến Linh
	
	

	28
	Nguyễn Hoàng Linh Nhi
	Bé khỏe-ngoan
	
	
	

	29
	Đào Anh Kiệt
	Thành tích XS
	     Quan Thị Nguyệt
	
	

	30
	Đào Anh Quân
	Bé khỏe, ngoan
	
	
	

	31
	Lưu Đình Minh Long
	HS giỏi
	Hà Thị Thêm
	
	

	32
	Trần Mai Gia Minh
	Bé khỏe-ngoan
	Mai Phương
	
	

	33
	Nguyễn Thuỳ Vân
	Hoàn thành XS
	Cao Thiên  Đoan
	
	

	34
	Nguyễn Bảo Châu
	Bé khỏe
	
	
	

	35
	Nguyễn Bảo Ngọc
	Bé khỏe
	
	
	

	36
	Nguyễn Đăng Khải
	Bé khoẻ,ngoan
	Lý Ngọc Kim Trang
	
	

	37
	Nguyễn Khánh Chi
	Bé khỏe-ngoan
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	
	

	38
	Bùi Phan Quỳnh Anh
	Hoàn Thành XS
	Phan Thị Vinh
	
	

	39
	Bùi Phan Minh
	HS giỏi
	
	
	

	40
	Trần Thị Thanh Bình
	Hoàn thành XS
	Vũ Thị Lệ Duyên
	
	

	41
	Trần Vũ Trung
	Bé Khỏe, ngoan
	
	
	

	42
	Phạm Huỳnh Minh Đức
	Cháu ngoan BH
	Phạm Hồng Vân
	
	

	43
	Vương Kim Thuyết
	Giỏi môn nhịp điệu
	Vương Huy Sơn
	
	

	44
	Nguyễn Phan Minh Nguyệt
	Cháu ngoan BH
	Nguyễn Thanh Tân
	
	

	45
	Dương Đình Phong
	HS giỏi
	Trần Thị Hoài Thanh
	
	

	46
	Lê Anh Đức
	Hoàn thành XS
	Nguyễn Thị Hương
	
	

	47
	Nguyễn Võ Trúc Ly
	Bé khỏe-ngoan
	Võ Thị Thúy Lan
	
	

	48
	Phạm Quỳnh Anh
	Bé khỏe-ngoan
	Lê Thị Minh Hiếu
	
	

	49
	Lê Thiện Khiêm
	Bé khỏe-ngoan
	Lâm Ngọc Ánh
	
	

	50
	Lê Ngọc Minh Khuê
	Cháu ngoan BH
	
	
	


                                                                                                   Người lập

                                                                                                    Lý Ngọc Kim Trang
